
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 01/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

STN Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

01 1/3/2024
Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 01/NT/2023 Giò lụa Thành Nam

02 1/3/2024
Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 02/NT/2023 Khô heo cháy tỏi

03 1/3/2024
Công ty TNHH MTV
chế biến thực phẩm
Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 03/NT/2023 Khô gà lá chanh

04 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

13/MINHHANG/2
023 Nước vải thạch dừa S24

05 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

12/MINHHANG/2
023

Nước ép đào nhân thạch
dừa S24

06 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

11/MINHHANG/2
023

Trà xanh hương chanh mật
ong S24
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07 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

10/MINHHANG/2
023

Nước dừa xiêm S24 có
nhân dừa

08 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

09/MINHHANG/2
023 Nước yến nha đam S24

09 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

08/MINHHANG/2
023 Nước yến sào S24

10 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

07/MINHHANG/2
023 Nước bí đao S24

11 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

06/MINHHANG/2
023 Nước me S24

12 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

05/MINHHANG/2
023 Nước chanh leo S24

13 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

04/MINHHANG/2
023 Nước cam S24
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14 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

03/MINHHANG/2
023

Nước uống tăng lực
REDONE

15 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

02/MINHHANG/2
023 Nước nho ép S24

16 1/5/2024
Công ty TNHH MTV
sản xuất thương mại
vận tải Minh Hằng

Xóm Quang Minh, xã Quang
Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định

01/MINHHANG/2
023

Nước dừa nha đam có nhân
nha đam S24

17 1/5/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Xcel nature tại
Nam Định

Xóm 2, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

1002/XCEL
NATURE/2024

Thực phẩm bổ sung Master
Care Sure

18 1/5/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Xcel nature tại
Nam Định

Xóm 2, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

1001/XCEL
NATURE/2024

Thực phẩm bổ sung Master
Care Bones & Joints

19 1/5/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Xcel nature tại
Nam Định

Xóm 2, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

1003/XCEL
NATURE/2024

Thực phẩm bổ sung Master
Care Diabet

20 1/7/2024 Công ty Cổ phần AI Thửa đất 181, thôn Độc Lập, xã La
Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 18/AI/2023-NM60 Nước mắm nhĩ Đoàn Viên

60 độ đạm

21 1/7/2024
Công ty TNHH chế
biến thủy sản Biển
Khơi

Xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định 01/CTBK/2023 Nước mắm Thủy Chung

22 1/7/2024
Công ty TNHH chế
biến thủy sản Biển
Khơi

Xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định 02/CTBK/2023 Nước chấm Thủy Chung
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23 1/8/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

094/Royal/2023 Cao lỏng DR.KITTY húng
chanh

24 1/8/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

093/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung DR.
KITTY FERRON

25 1/8/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

096/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung DR.
KITTY ZINC

26 1/8/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

095/Royal/2023 Thực phẩm bổ sung DR.
KITTY K2D3 MK7

27 1/9/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Thị Huyên

Xóm 4, xã Nam Hải, huyện Nam
Trực, tỉnh Nam Định 01/NTH/2024 Rượu trắng 40º

28 1/9/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

73/TT/2023 Bột Đảng sâm

29 1/9/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

74/TT/2023 Bột Đảng sâm nam

30 1/9/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

75/TT/2023 Bột nghệ

31 1/9/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

76/TT/2023 Cao khô Xuyên khung
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32 10/01/2024 Công ty TNHH Saigon
Bucha

Số 07, đường số 17, Lake view
City, phường An Phú, TP Thủ
Đức, TP Hồ Chí Minh

01/SAIGONBUCH
A/2024

Thực phẩm bổ sung Thạch
hồng sâm - Yến sào Dona
Jelly

33 10/01/2024 Công ty TNHH Saigon
Bucha

Số 07, đường số 17, Lake view
City, phường An Phú, TP Thủ
Đức, TP Hồ Chí Minh

02/SAIGONBUCH
A/2024

Dona Tea LIVER DETOX
TEA

34 10/01/2024
Công ty Đầu tư Dịch
vụ du lịch Hưng
Vượng HV Group

Thôn Phúc Linh, xã Hương Hàm,
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 01/HV/2024 Trà dưỡng nhân Trường

Xuân

35 11/01/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

004/ROYAL/2024 Cao thảo mộc Trung phong
thấu cốt hoàn

36 11/01/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

003/ROYAL/2024 Cao thảo mộc Thống phong
gai cốt đơn

37 11/01/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

001/ROYAL/2024 Cao thảo mộc Tuyết liên
phong thấp hoàn vai gáy

38 11/01/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

002/ROYAL/2024 Viên ngậm Say tau xe
Green

39 12/01/2024
Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Dũng - Cơ sở sản
xuất dầu ăn Tuấn Dũng

Quốc lộ 37B, Tâm Bình, Yên
Cường, Ý Yên, Nam Định

01/ANNHIEN/202
4 Dầu mè
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40 12/01/2024
Công ty CP Xuất nhập
khẩu Thương mại
TMC

Số 240 đường Thái Bình, phường
Trần Tế Xương, TP Nam Định

01/THƯƠNGMẠI
TMC/2024

Vỏ xúc xích Collagen
Devro

41 15/01/2024 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

16/NAMPHÁT/202
4 Chả lụa - Nam Phát

42 15/01/2024 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

17/NAMPHÁT/202
4 Nem nắm - Nam Phát

43 18/01/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 06/PTP/2023 Mắm tôm

44 18/01/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 07/PTP/2023 Tương bần

45 18/01/2024 Hộ kinh doanh Phạm
Tuấn Phong

Đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam
Định 08/PTP/2023 Dấm trắng

46 18/01/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

26/QuýThịnh/2023 Cá Basa

47 18/01/2024 Công ty TNHH Bình
Chung

Xóm Nam Hải, xã Bạch Long,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

01/BìnhChung/202
3 Muối thô

48 18/01/2024 Công ty TNHH Bình
Chung

Xóm Nam Hải, xã Bạch Long,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

02/BìnhChung/202
3 Muối thô tinh

49 18/01/2024
Doanh nghiệp tư nhân
sản xuất muối và bột
canh Thanh Hương

Khu trung tâm, xã Bạch Long,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

01/ThanhHương/20
23 Muối thô

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



50 18/01/2024
Doanh nghiệp tư nhân
sản xuất muối và bột
canh Thanh Hương

Khu trung tâm, xã Bạch Long,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

02/ThanhHương/20
23 Muối tinh

51 18/01/2024
Hộ kinh doanh Mai
Trường Quận - Hải
Hưng

Tây Nam Tiến, xã Hải Hưng,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/MTQ/2024 Nấm bào ngư Trường Quận

52 18/01/2024 Hộ kinh doanh Dương
Thị Thủy Tiên

Tổ dân phố Đông Bình, TT Rạng
Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh
Nam Định

01/DTTT/2024 Chân gà rút xương Đông
Bình

53 18/01/2024
Công ty TNHH
Thương mại dược - mỹ
phẩm Thiên Phúc

Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An,
huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

001/THIENPHUC/
2024

Viên ngậm say tàu xe
HETSAY

54 18/01/2024
Công ty TNHH
Thương mại dược - mỹ
phẩm Thiên Phúc

Thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An,
huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

002/THIENPHUC/
2024

Viên thảo mộc chống say
tàu xe HANSAN

55 19/01/2024 Công ty TNHH Ngọc
Linh Đàn Hương

HH2, Lô đất số A44-HH2, khu
ĐTM Lê Trọng Tấn - Geleximco,
xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP
Hà Nội

01/NLĐH/2024 Nguyên liệu sản xuất thực
phẩm SAMATALA

56 19/01/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Thành Quân

Tầng 4,5 số 46 Nguyễn Lân,
phường Phương Liệt, quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội

01/THANHQUAN/
2024

Thực phẩm bổ sung 360
SPORT

57 22/01/2024
Chi nhánh Nam Định -
Công ty TNHH Nature
Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

01/Naturediamond/
2024

Thực phẩm bổ sung Đường
tâm an hoàn

58 22/01/2024
Chi nhánh Nam Định -
Công ty TNHH Nature
Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

03/Naturediamond/
2024

Thực phẩm bổ sung
AQUAMAN
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59 23/01/2024 Công ty CP Dược
phẩm Fresh Life

1/2 Lô 25+26+29 Cụm công
nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

01/Mr.Fresh/2024 Viên sủi Mr. Fresh

60 25/01/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

007/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Fito
Shield

61 25/01/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

006/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung Fito
Immu D

62 25/01/2024
Công ty CP Xuất nhập
khẩu Thủy sản Đại
dương

Số 129, xóm 3, xã Phúc Thắng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

01/XNK THỦY
SẢN ĐẠI

DƯƠNG/2023
Nghêu sạch Ocean

63 26/01/2024 Công ty TNHH Nước
mắm Lâm Bão

Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định 01/LâmBão/2024 Nước mắm Lâm Bão Hải

Hậu

64 26/01/2024 Công ty TNHH chế
biến hải sản Tân Long

Cụm công nghiệp Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

20/TL/2024 Mắm tôm Tân Long

65 26/01/2024 Công ty TNHH Thành
Vui Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định 01/CTTNHHTV/

2024 Chả mực Thành Vui

66 29/01/2024 HTX Chế biến nông
sản Bốn Thuận

Thôn Thị An, xã Hợp Hưng,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 01/BốnThuận/2023 Gạo sạch Bốn Thuận - Xi

dẻo

67 29/01/2024 HTX Chế biến nông
sản Bốn Thuận

Thôn Thị An, xã Hợp Hưng,
huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 02/BốnThuận/2023 Gạo nếp Bốn Thuận

68 29/01/2024 Hộ kinh doanh nhà
phân phối An Khang

Tổ 18, phường Lộc Vượng, TP
Nam ĐỊnh, tỉnh Nam Định 01/AnKhang/2024 Cánh gà khúc giữa

69 29/01/2024 Hộ kinh doanh Mai Thị
Bưởi

Xóm 7, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định 01/MTB/2024 Rượu Bưởi Tây truyền

thống Xương Điền
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70 29/01/2024 Doanh nghiệp tư nhân
Nguyễn Văn Tuyên

Xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định 01/VănTuyên/2024 Muối thô

71 29/01/2024 Hộ kinh doanh nhà
phân phối An Khang

Tổ 18, phường Lộc Vượng, TP
Nam ĐỊnh, tỉnh Nam Định 02/AnKhang/2024 Ba chỉ bò

72 29/01/2024 Công ty TNHH Đại
Tần

Lô B2(C5-7) KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định,
tỉnh Nam Định

01/DAITAN/2024 Đường tinh luyện xuất khẩu
- REFINED SUGAR

73 30/01/2024 Công ty TNHH Saigon
Bucha

Số 07, đường số 17, Lake view
City, phường An Phú, TP Thủ
Đức, TP Hồ Chí Minh

02/SAIGONBUCH
A/2024

Thực phẩm bổ sung IBEST
ENERGY TEA
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